
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Liền kề 21 – 7 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIAMOND HEALTH

0110903639

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIAMOND 
HEALTH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIAMOND HEALTH PHARMACEUTICAL 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979599938
Email: diamondhealth217@gmail.com

Fax:
Website:
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2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
 - Sản xuất màn phẫu thuật;
 - Sản xuất chất hàn răng và bột xi măng hàn răng (trừ chất 
dính răng giả hoặc bột hàn răng giả), sáp nha khoa và điều chế 
bột thạch cao nha khoa khác; 
- Sản xuất lò thí nghiệm nha khoa; 
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm trong phòng thí nghiệm; 
- Sản xuất máy khử trùng trong phòng thí nghiệm, máy li tâm 
phòng thí nghiệm; 
- Sản xuất dụng cụ y tế, nha khoa, phẫu thuật hoặc thú y, như: 
+ Bàn mổ, 
+ Bàn khám nghiệm,
+ Giường bệnh với các thiết bị kèm theo, 
+ Ghế chữa răng. 
- Sản xuất mảng và đinh vít cho xương, ống tiêm, kim tiêm, 
ống thông đường tiểu, ống thông dò... 
- Sản xuất dụng cụ nha khoa bao gồm cả ghế nha khoa có kèm 
các thiết bị nha khoa; 
- Sản xuất răng, sống mũi... nhân tạo được làm từ thí nghiệm 
nha khoa; 
- Sản xuất mắt thủy tinh;
- Sản xuất nhiệt kế y tế; 
- Sản xuất khẩu trang y tế; 
- Dụng cụ chỉnh răng, kính mắt, kính râm, thấu kính, thấu kính 
hội tụ, bảo vệ mắt; 
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình như: Nạng, thắt lưng và băng 
giữ ngoại khoa, giấy và corset chỉnh hình, nẹp và những thiết 
bị bó xương khác, thiết bị giúp ích cho người bệnh ví dụ: Máy 
giúp cho người khuyết tật đi lại, máy nghe cho người điếc.

3250

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn; 
+ Sản xuất khẩu trang; 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao).

3290

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn thuốc;

4649(Chính)

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4722
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, 
B, C, D

4659

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, theo 
tuyến cố định;

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản) (Đối với những 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt 
động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

5210

16. Dịch vụ đóng gói 8292

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUANG ĐỨC

Số 17 Phố Bùi 
Xương Trạch, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

48.000 480.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 48.000 480.000.000 24,000

0360900020
37

2 TRẦN VĂN 
THU

P3503, CT2 – 
105, Khu đô thị 
mới Văn Khê, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

64.000 640.000.000 32,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 64.000 640.000.000 32,000

0360770001
33
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3 ĐỖ VĂN TÂN  
   

Số nhà 19, ngõ 
72, Phường Phúc 
Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0360780083
65

4 TRẦN TRỌNG 
DŨNG

Số nhà 10A ngõ 
32 Ngô Quyền, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0360780054
68

5 VŨ TRUNG 
HIẾU

Thôn Muỗi, Xã 
Yên Bài, Huyện 
Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

48.000 480.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 48.000 480.000.000 24,000

0010880184
47

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036077000133
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P3503, CT2 – 105, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P3503, CT2 – 105, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THU Nam

20/11/1977 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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